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1 Nguyễn Việt  1.25  2.19  12019604991  2.48 BTAnh  25

2 Vũ Việt  1.75  1.88  12019604689  2.22 BTAnh  25

3 Nguyễn Văn  1.88  2.38  12019604475  2.38 BTChiến  28

4 Phạm Văn  2.38  2.59  12019604430  2.50 BTChiến  28

5 Nguyễn Văn  2.88  3.03  12019604688  2.96 BTCông  28

6 Nguyễn Đức  2.63  3.25  12019604533  2.98 BTCường  28

7 Nguyễn Huy  3.13  3.16  12019604602  3.14 BTĐạt  28

8 Phạm Văn  2.38  3.16  12019604400  2.85 BTĐạt  31

9 Phạm Huy  2.13  2.25  12019604586  2.20 BTĐiềm  28

10 Bùi Văn  2.38  3.03  12019604468  2.75 BTĐức  28

11 Đinh Mạnh  2.25  2.69  12019605013  2.50 BTĐức  28

12 Nguyễn Phi  1.75  2.34  12019604870  2.41 BTĐức  28

13 Trương Minh  2.75  2.66  12019604645  2.70 BTĐức  28

14 Trần Minh  1.88  1.97  12019604453  1.93 YếuDũng  28

15 Lê Thanh  2.50  2.91  12019604422  2.73 BTDuyên  28

16 Nguyễn Quang  2.75  2.66  12019604378  2.70 BTHải  28

17 Phạm Thanh  1.63  2.53  12019605018  2.41 BTHải  28

18 Nguyễn Hoàng  1.88  2.28  12019604597  2.36 BTHiệp  25

19 Nghiêm Minh  1.63  2.19  12019604417  2.18 BTHiếu  25

20 Nguyễn Minh  0.75  1.38  12019604827  2.20 BTHiếu Học kỳ 1 23

21 Nguyễn Văn  3.00  3.59  12019605078  3.34 BTHiếu  28

22 Phạm Thế  2.88  3.16  12019604407  3.06 BTHiếu  34

23 Trần Trung  3.00  2.53  12019604759  2.73 BTHiếu  28

24 Ngô Đức  2.25  2.41  12019604465  2.34 BTHoàn  28

25 Bùi Văn  3.00  3.34  12019604901  3.20 BTHoàng  28

26 Lê Việt  1.75  1.56  12019604777  2.09 BTHoàng  22

27 Nguyễn Bá  2.38  1.88  12019604782  2.34 BTHoàng  25

28 Vũ Văn  2.25  2.61  12019604959  2.74 BTHuy  27

29 Đinh Bá  2.25  2.34  12019605105  2.30 BTKiêu  28

30 Trần Văn  1.88  2.72  12019604787  2.36 BTLâm  28

31 Dương Văn  2.88  2.47  12019604983  2.64 BTLinh  28

32 Trần Văn  1.63  2.41  12019604744  2.50 BTLinh  28

33 Hoàng Gia Bảo  1.75  1.31  12019604963  1.91 YếuLong  22

34 Nguyễn Thị Tuyết  2.38  2.56  12019604447  2.48 BTMai  28

35 Nguyễn Đức  1.63  2.66  12019605010  2.59 BTMạnh  28
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36 Nguyễn Văn  1.63  1.91  12019605145  2.24 BTMinh  25

37 Trần Ngọc  1.88  1.88  12019604783  2.10 BTMinh  25

38 Nguyễn Đắc  1.50  1.75  12019604641  1.84 YếuNam  25

39 Nguyễn Văn  2.13  2.75  12019604572  2.48 BTNam  28

40 Trương Tiến  1.50  1.56  12019604437  2.36 BTNam  22

41 Nguyễn Minh  1.75  2.72  12019604893  2.30 BTPhú  28

42 Dương Phúc  2.25  1.97  12019604542  2.09 BTPhương  28

43 Nguyễn Quang  2.00  2.16  12019605090  2.09 BTPhương  28

44 Lê Thế  1.50  2.59  12019604480  2.13 BTQuân  28

45 Trần Danh  2.50  2.50  12019605053  2.50 BTQuân  28

46 Triệu Hồng  1.88  1.41  12019604379  1.80 YếuQuân  25

47 Cù Việt  1.38  1.75  12019604289  1.75 YếuQuang  28

48 Lê Xuân  2.13  2.72  12019604785  2.46 BTSang  28

49 Nguyễn Văn  2.13  2.19  12019604383  2.16 BTSơn  28

50 Hoàng Văn  1.00  2.00  12019605029  2.05 BTThái  28

51 Nguyễn Đức  2.00  1.75  12019605049  1.86 YếuThắng  28

52 Trần Đức  2.00  2.09  12019604885  2.05 BTThắng  28

53 Trịnh Ngọc  2.00  1.97  12019604866  1.98 YếuThắng  28

54 Vũ Đình  0.88  2.28  12019604810  2.12 BTThắng  25

55 Nguyễn Dương  2.00  2.16  12019604680  2.09 BTThịnh  28

56 Phạm Như  2.25  2.56  12019605020  2.43 BTThuần  28

57 Đỗ Văn  2.38  2.14  12019605137  2.48 BTTrúc  27

58 Lê Trần  2.50  2.19  12019604898  2.32 BTTrung  30

59 Hoàng Văn  2.50  2.28  12019604304  2.37 BTTrường  30

60 Cao Hữu  3.13  3.50  12019604522  3.34 BTTuấn  28

61 Vũ Đình  1.88  2.08  12019604912  2.00 BTTuấn  30

62 Nguyễn Quang  2.13  2.22  12019604793  2.18 BTTùng  28

63 Nguyễn Thiện  2.88  2.88  12019605146  2.88 BTTùng  28

64 Phan Thanh  2.63  3.38  12019604330  3.05 BTTùng  28

65 Nguyễn Thanh  2.63  2.19  12019604299  2.38 BTTuyên  28

66 Trần Kim  2.13  1.91  12019604954  2.24 BTTuyến  25

67 Vũ Đình  2.75  2.78  12019604567  2.77 BTTuyến  28

68 Nguyễn Văn  2.50  3.09  12019604551  2.84 BTXâm  28

69 Lê Thị  1.88  2.66  12019604725  2.32 BTYến  28
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Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:

 7

 62
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